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DANH SÁCH
82 cá nhân đề nghị xét trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023
(Ban hành kèm theo Tờ trình của Hội đồng Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023 của Hội đồng xét chọn Giải thưởng)
-----------------

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1. 
	Anh Trần Hồng Hải
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

	2. 
	Anh Đặng Thanh Tùng
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai

	3. 
	Chị Phan Thị Hồng Vân
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

	4. 
	Chị Hoàng Thị Hồng Thương
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

	5. 
	Chị Chu Thị Dựa
	Chủ tịch Hội LHTN phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

	6. 
	Anh Hoàng Văn Hữu
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

	7. 
	Anh Vàng Mý Say
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

	8. 
	Chị Nguyễn Thị Hải Yến
	Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

	9. 
	Anh Nguyễn Biên Thùy
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

	10. 
	Anh Lương Văn Huy
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

	11. 
	Anh Nguyễn Văn Tiền
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

	12. 
	Anh Đào Mạnh Quyết
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

	13. 
	Anh Lê Anh Huy
	Uỷ viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

	14. 
	Chị Nguyễn Phương Thảo
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội

	15. 
	Chị Trương Thảo Linh
	Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội

	16. 
	Anh Nguyễn Anh Quân
	Phó Chủ tịch thường trực Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội

	17. 
	Chị Nguyễn Thị Chi
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

	18. 
	Chị Nguyễn Thị Minh Thu
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

	19. 
	Chị Nguyễn Thị Trang
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

	20. 
	Chị Nguyễn Thị Trang
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

	21. 
	Anh An Duy Sơn
	Chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

	22. 
	Anh Lê Hồng Dũng
	Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

	23. 
	Chị Hoàng Thị Thành
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

	24. 
	Chị Hoàng Thị Mây
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

	25. 
	Anh Nguyễn Đắc Thắng
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

	26. 
	Anh Ngô Thành Công
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

	27. 
	Anh Nguyễn Tư Hải Phong
	Chủ tịch Hội LHTN huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

	28. 
	Anh Đặng Thái Vũ Hiệp
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

	29. 
	Anh Trần Thanh Hải
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

	30. 
	Anh Lương Ngọc Hoàng
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Luận Thành, huyện Thường Xuân

	31. 
	Anh Nguyễn Huy Cường
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

	32. 
	Chị Hoàng Thị Minh Phương
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

	33. 
	Anh Trương Văn Lộc
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

	34. 
	Anh Đặng Minh Vương
	Phó chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hương Sen Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

	35. 
	Anh Nguyễn Hoàng Thắng
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

	36. 
	Chị Phạm Thị Thùy Quyên
	Phó Chủ tịch Hội LHTN phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

	37. 
	Anh Nguyễn Vũ Minh Hoàng
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

	38. 
	Anh Lê Huy Thục
	Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

	39. 
	Anh Nguyễn Ngọc Thái
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà

	40. 
	Anh Nghiêm Hoàng Vĩnh
	Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

	41. 
	Anh Đoàn Xuân Lộc
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

	42. 
	Anh La Quốc Long
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

	43. 
	Chị Hồ Thị Thu Thanh
	Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

	44. 
	Chị Ngô Thị Hồng Duyên
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông

	45. 
	Anh Phạm Hồng Thuyết
	Uỷ viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông

	46. 
	Anh Trần Đình Tịnh
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

	47. 
	Anh Trương Huy Mân
	Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

	48. 
	Anh Nguyễn Hoàng Luân
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

	49. 
	Chị Nguyễn Hoàng Đan Khanh
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phường 15, thành phố Hồ Chí Minh

	50. 
	Anh Lưu Tấn Hùng
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

	51. 
	Anh Nguyễn Kim Trung
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

	52. 
	Anh Nguyễn Hải Đăng
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

	53. 
	Anh Đồng Thanh Tùng
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Vũng Tàu

	54. 
	Anh Nguyễn Minh Tuấn Anh
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	55. 
	Anh Biện Tuấn Vũ
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

	56. 
	Chị Trần Thị Thảo
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

	57. 
	Chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

	58. 
	Anh Nguyễn Minh Thuận
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Bình Thắng, tỉnh Bình Dương

	59. 
	Anh Nguyễn Trọng Lâm
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước

	60. 
	Anh Phan Bá Linh
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường THPT Phan Bội Châu, tỉnh Bình Thuận

	61. 
	Chị Trần Thị Thanh Thanh
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

	62. 
	Anh Hà Minh Thắng
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

	63. 
	Chị Hồ Tường Vy
	Chủ tịch Ủy ban hội LHTN Việt Nam xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

	64. 
	Anh Lê Thanh Hùng
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phường 7, thành phố Bến Tre

	65. 
	Anh Phạm Tuân
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

	66. 
	Anh Huỳnh Tuấn Huy
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

	67. 
	Chị Lê Thị Hồng Kết
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An

	68. 
	Chị Trần Thị Kim Du  yên
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

	69. 
	Anh Trần Hoài Thương
	Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

	70. 
	Anh Nguyễn Văn Lợi
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

	71. 
	Anh Lại Phước Trường Thành
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

	72. 
	Anh Đặng Tấn Dai
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

	73. 
	Anh Trịnh Trung Toàn
	Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

	74. 
	Anh Bạch Nhật Khánh
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

	75. 
	Lâm Ngọc Xoàn
	Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

	76. 
	Anh Đỗ Văn Hưng
	Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà

	77. 
	Anh Phùng Anh Tuấn
	Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

	78. 
	Anh Đặng Quang Vinh
	Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

	79. 
	Chị Trịnh Hồng Công
	Chủ tịch Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

	80. 
	Anh Nông Khắc Duy
	Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary

	81. 
	Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa
	Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ

	82. 
	Anh Nguyễn Ngọc Vĩnh
	Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đầu tư và Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Ninh Thuận



